
      Biểu số 03 
DANH SÁCH LUẬT SƯ THAM GIA TRỢ GIÚP PHÁP LÝ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TUYÊN QUANG 

(Kèm theo Văn bản số 20 /TB- STP  ngày 16 tháng 6 năm 2021 của Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang) 

 

Số 

TT 

Họ và tên Luật sư 

  

Ngày, tháng, 

năm sinh 

Số chứng chỉ hành 

nghề luật sư   
Số thẻ luật sư Địa chỉ  trụ sở 

Số điện thoại            

liên hệ 

1 Đàm Quốc Cường 06/10/1976 

Số 3269/TP/LS-

CCHN Cấp ngày 

08/02/2007 

4566/LS                  

Cấp ngày 

10/8/2010 

Công ty luật TNHH MTV Quốc Cường  - Địa 

chỉ: Khu dân cư Lý Thái Tổ, Tổ 25, phường 

Phan Thiết, thành phố Tuyên Quang, tỉnh 

Tuyên Quang 

0912978857 

2 Vũ Trung Kiên 23/02/1980 

Số 17123/TP/LS-

CCHN Cấp ngày 

01/10/2019 

15030/LS                  

Cấp ngày 

17/8/2020 

Chi nhánh số 1 Công ty luật TNHH MTV Quốc 

Cường. Địa chỉ: Tầng 2 số nhà 350, đường 

Quang Trung, tổ 7, phường Phan Thiết, thành 

phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang. 

0915585762 

3 Hoàng Minh Thụy 18/5/1964 
1962/QĐ-BTP Cấp 

ngày 21/9/2020 

16408/LS 

Cấp ngày 

20/10/2020 

Công ty luật TNHH MTV Quốc Cường - Địa 

chỉ: Khu dân cư Lý Thái Tổ, Tổ 25, phường 

Phan Thiết, thành phố Tuyên Quang, tỉnh 

Tuyên Quang 

0916605289 

4 Ma Ngọc Khanh 07/07/1954 

Số 9472/TP/LS-

CCHN Cấp ngày 

24/4/2013 

7928/LS                  

Cấp ngày 

13/5/2013 

Văn Phòng Luật sư Ngọc Khanh - Địa chỉ: Số 

nhà 04, ngõ 195, đường Phan Thiết, tổ 28 

phường Phan Thiết, thành phố Tuyên Quang, 

tỉnh Tuyên Quang 

0914786458 



5 Trần Hồng Lương 23/02/1957 

Số 16495/TP/LS-

CCHN Cấp ngày 

27/3/2019 

14303/LS               

Cấp ngày 

08/5/2019 

Văn Phòng Luật sư Ngọc Khanh - Địa chỉ: Số 

nhà 04, ngõ 195, đường Phan Thiết, tổ 28 

phường Phan Thiết, thành phố Tuyên Quang, 

tỉnh Tuyên Quang 
0943026225 

6 Hà Minh Phương 13/05/1953 

Số 4816/TP/LS-

CCHN Cấp ngày 

29/4/2008 

Số 4565/LS            

Cấp ngày 

01/8/2010 

Văn Phòng Luật sư Minh Phúc - Địa chỉ: Số 

nhà 322, đường Quang Trung, tổ 18 phường 

Phan Thiết, thành phố Tuyên Quang, tỉnh 

Tuyên Quang 

0943266329 
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